
1 140333 Ngô Văn Tiến 13/6/2011 Điện Biên Nam Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 1 - Na Son - Điện Biên

2 140244 Vũ Bảo Ngọc 13/9/2011 Điện Biên Nữ Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông Bản  Chóp Ly - Na Son - Điện Biên

3 140157 Nguyễn Quang Huy 06/3/2011 Điện Biên Nam Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Suối Lư - Xa Dung - Điện Biên

4 140225 Đặng Hà Thảo My 16/12/2011 Điện Biên Nữ Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Co Kham - Mường Luân - Điện 

Biên

5 140395 Hoàng Phú Trọng 01/5/2011 Điện Biên Nam Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 1 - Na Son - Điện Biên

6 140391 Bạch Thu Trang 27/9/2011 Điện Biên Nữ Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Pá Nậm - Mường Luân - Điện 

Biên

7 140296 Trần Duy Quang 08/7/2011 Điện Biên Nam Kinh
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Trống Sư B - Xa Dung - Điện 

Biên

8 140098 Nguyễn Việt Đức 28/2/2011 Điện Biên Nam Kinh Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Tin Tốc A - Phình Giàng - Điện 

Biên

9 140009 Dương Ngọc Ánh 16/11/2011 Điện Biên Nữ Kinh Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 3 - Na Son - Điện Biên

10 140273 Khúc Quỳnh Như 08/8/2011 Điện Biên Nữ Kinh
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Mường Luân 1 - Mường Luân - 

Điện Biên

11 140021 Vì Thị Bình 23/1/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói Bản Co Củ - Mường Luân - Điện Biên

12 140299 Lò Văn Quyết 01/3/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Pá Vạt 2 - Mường Luân - Điện 

Biên

13 140124 Lò Đức Hân 10/2/2011 Điện Biên Nam Lào
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Mường Luân 1 - Mường Luân - 

Điện Biên

14 140358 Lò Văn Thắng 05/7/2011 Sơn La Nam Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Kéo - Mường Luân - Điện Biên

15 140235 Lò Thị Nga 19/1/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Na Ten - Mường Luân - Điện 

Biên

16 140340 Quàng Anh Tú 29/3/2011 Điện Biên Nam Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Mường Luân - Điện 

Biên

17 140180 Lò Thị Nhã Lan 18/3/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nậm Mắn - Mường Luân - Điện 

Biên

Dân 
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Trường THCS Địa chỉ thường trú
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18 140393 Lò Văn Triệu 04/5/2011 Điện Biên Nam Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Kéo - Mường Luân - Điện Biên

19 140355 Lò Văn Thận 02/5/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Na Sản - Mường Luân - Điện 

Biên

20 140289 Vừ Mai Phượng 12/9/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Nà Ly - Mường Luân - Điện Biên

21 140247 Lò Thị Ánh Nguyệt 18/6/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Phiêng Muông - Mường Luân - 

Điện Biên

22 140242 Lò Thị Bảo Ngọc 10/10/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Pá Vạt 2 - Mường Luân - Điện 

Biên

23 140086 Lò Văn Duy 13/3/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khoang - Mường Luân - Điện 

Biên

24 140087 Lò Đức Duy 01/8/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khoang - Mường Luân - Điện 

Biên

25 140269 Lù Thị Uyển Nhu 06/5/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khoang - Mường Luân - Điện 

Biên

26 140198 Lò Văn Lợi 17/10/2010 Điện Biên Nam Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Mường Luân - Điện 

Biên

27 140330 Lường Nhật Tâm 22/5/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Mường Luân - Điện 

Biên

28 140014 Lường Thị Bân 03/6/2011 Điện Biên Nữ Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Kéo - Mường Luân - Điện Biên

29 140060 Lù Thị Ngọc Diệp 17/12/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khôm - Mường Luân - Điện 

Biên

30 140061 Quàng Thị Diệp 17/6/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói Bản Co Củ - Mường Luân - Điện Biên

31 140163 Lò Gia Kiệt 09/4/2011 Điện Biên Nam Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Nà Muông - Mường Luân - Điện 

Biên

32 140409 Lò Thị Vương 11/4/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Na Sản - Mường Luân - Điện 

Biên

33 140018 Lò Thị Ngọc Bích 14/11/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói Bản Giói B - Mường Luân - Điện Biên

34 140389 Lường Thị Huyền Trang 28/10/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Che Phai - Mường Luân - Điện 

Biên

35 140167 Vì Tuấn Khang 12/11/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Mường Luân - Điện 

Biên

36 140238 Lò Thị Ngân 08/12/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Mẽ - Mường Luân - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

37 140291 Lò Thị Thu Phương 11/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Nậm Mắn - Mường Luân - Điện 

Biên

38 140407 Lò Thị Vĩnh 10/3/2011 Điện Biên Nữ Xinh-mun Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Kéo - Mường Luân - Điện Biên

39 140390 Vừ Thị Thu Trang 15/4/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm
Bản Huổi Tấu - Mường Luân - Điện 

Biên

40 140020 Lường Thị Biên 26/8/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Na Ten - Mường Luân - Điện 

Biên

41 140258 Tòng Thị Tuyết Nhi 20/3/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Che Phai - Mường Luân - Điện 

Biên

42 140413 Lò Thanh Vy 14/9/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Mường Luân - Điện 

Biên

43 140246 Lường Như Nguyệt 15/12/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Che Phai - Mường Luân - Điện 

Biên

44 140003 Lù Cà Lan Anh 12/8/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Pá Khôm - Mường Luân - Điện 

Biên

45 140243 Lò Thị Bảo Ngọc 22/6/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co Cưởm - Mường Luân - Điện 

Biên

46 140158 Cút Thị Phương Huyền 25/2/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ
Bản Pá Nậm - Mường Luân - Điện 

Biên

47 140197 Lò Thị Loan 10/11/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân

Bản Na Ten - Mường Luân - Điện 

Biên

48 140329 Lò Duy Tâm 24/3/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói Bản Giói A - Mường Luân - Điện Biên

49 140343 Lường Thị Tứ 19/3/2011 Điện Biên Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Co Cưởm - Mường Luân - Điện 

Biên

50 140104 Vì Thị Hương Giang 28/6/2011 Sơn La Nữ Thái THCS Luân Giói
Bản Na Ngua - Mường Luân - Điện 

Biên

51 140348 Quàng Văn Tuấn 26/5/2011 Điện Biên Nam Thái THCS Luân Giói
Bản Phiêng Muông - Mường Luân - 

Điện Biên

52 140012 Ly Thị Bầu 28/9/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Keo Lôm III - Na Son - Điện Biên

53 140414 Lò Thị Hà Vy 19/2/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 3 - Na Son - Điện Biên

54 140007 Cà Việt Anh 04/4/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Sam Măn A - Na Son - Điện Biên

55 140145 Tòng Quốc Hội 21/5/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Sam Măn B - Na Son - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 
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56 140256 Quàng Thị Mai Nhi 17/9/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 1 - Na Son - Điện Biên

57 140251 Lò Thị Bích Nhâm 27/9/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Na Phát - Na Son - Điện Biên

58 140403 Lò Thị Vân 25/10/2010 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 3 - Na Son - Điện Biên

59 140078 Sùng Thị Dung 03/6/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Hò Cớ - Na Son - Điện Biên

60 140392 Bùi Thị Phương Trang 24/5/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Na Phát - Na Son - Điện Biên

61 140277 Cà Thị Ngọc Oanh 06/12/2010 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

62 140121 Lò Văn Hảo 06/12/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Na Lanh - Na Son - Điện Biên

63 140116 Cà Văn Hải 21/7/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

64 140386 Lò Thu Trang 27/7/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

65 140338 Sùng Minh Tú 02/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Huổi Múa B - Na Son - Điện Biên

66 140349 Lò Minh Tuân 15/5/2011 Điện Biên Nam Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 4 - Na Son - Điện Biên

67 140213 Ly Tiến Mạnh 24/6/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Keo Lôm III - Na Son - Điện Biên

68 140045 Lý Thị Chu 04/11/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Háng Lia - Na Son - Điện Biên

69 140033 Lò Bảo Châu 24/12/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư
Bản Trại Bò - Na Son - Điện Biên

70 140160 Quàng Thị Bích Huyền 20/1/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

71 140143 Tòng Việt Hoàng 20/7/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Co Hả - Na Son - Điện Biên

72 140302 Lò Thị Như Quỳnh 10/2/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Huổi Xa II - Na Son - Điện Biên

73 140214 Tòng Đức Mạnh 27/10/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Co Hả - Na Son - Điện Biên

74 140207 Hạng Thị Lỳ 10/4/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Trung Phu - Na Son - Điện Biên



Dân 
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Giới 
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75 140236 Tòng Thị Nga 24/4/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Na Lanh - Na Son - Điện Biên

76 140402 Ly A Và 05/5/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Háng Lia - Na Son - Điện Biên

77 140016 Quàng Thị Bích 16/10/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

78 140379 Lò Thu Thủy 21/1/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Na Phát - Na Son - Điện Biên

79 140032 Thào Thị Chay 20/4/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Chóp Ly - Na Son - Điện Biên

80 140347 Sủng Anh Tuấn 07/3/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Huổi Múa B - Na Son - Điện Biên

81 140383 Lò Huyền Trang 06/9/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Keo Lôm
Bản Huổi Múa A - Na Son - Điện 

Biên

82 140415 Giàng Thị Xi 02/2/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Háng Lia - Na Son - Điện Biên

83 140118 Ly A Hán 28/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Keo Lôm Bản Chóp Ly - Na Son - Điện Biên

84 140168 Trần Duy Khang 03/3/2011 Điện Biên Nam Thái Trường THCS  Điện Biên Đông Tổ 1 - Na Son - Điện Biên

85 140155 Quàng Đức Huy 14/6/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Bó - Na Son - Điện Biên

86 140120 Quàng Thị Hạnh 20/12/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Sư Lư - Na Son - Điện Biên

87 140005 Nguyễn Tuấn Anh 28/8/2011 Điện Biên Nam Thái
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son
Bản Na Cảnh - Na Son - Điện Biên

88 140114 Tòng Thị Hà 05/1/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Cảnh Lay - Phình Giàng - Điện 

Biên

89 140041 Cháng Thị Cho 13/2/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Xa Vua B - Phình Giàng - Điện 

Biên

90 140336 Cà Anh Tú 29/8/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Xa Vua B - Phình Giàng - Điện 

Biên

91 140304 Lò Thị Như Quỳnh 04/1/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Bản Chả A - Phình Giàng - Điện Biên

92 140271 Lò Thị Yến Như 10/12/2010 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Tin Tốc A - Phình Giàng - Điện 

Biên

93 140216 Vừ Ngọc Minh 22/8/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Nà Nếnh A - Phình Giàng - Điện 

Biên
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94 140387 Lò Thị Thu Trang 21/8/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Huổi Có - Phình Giàng - Điện 

Biên

95 140370 Vàng Thu Thảo 13/10/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Phá Khẩu - Phình Giàng - Điện 

Biên

96 140083 Mùa A Dũng 12/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Nà Nếnh C - Phình Giàng - Điện 

Biên

97 140317 Thào Ngọc Sơn 29/3/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Tồng Sớ - Phình Giàng - Điện 

Biên

98 140288 Giàng Thị Phượng 21/9/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Huổi Dên - Phình Giàng - Điện 

Biên

99 140245 Lầu Thị Nguyệt 23/7/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng Bản Pa Cá - Phình Giàng - Điện Biên

100 140049 Giàng Thị Chua 06/1/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Bản Ao Cá - Phình Giàng - Điện Biên

101 140017 Lò Thị Bích 02/3/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Huổi Dụa - Phình Giàng - Điện 

Biên

102 140282 Sình Thị Phanh 02/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Xa Vua A - Phình Giàng - Điện 

Biên

103 140190 Cháng Thị Mỹ Linh 16/1/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Xa Vua B - Phình Giàng - Điện 

Biên

104 140102 Vàng Thị Giang 15/3/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Phá Khẩu - Phình Giàng - Điện 

Biên

105 140341 Giàng Minh Tú 04/5/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS Trần Can
Bản Xa Vua B - Phình Giàng - Điện 

Biên

106 140423 Lò Thị Yến 07/12/2011 Điện Biên Nữ Lào Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Mường Ten - Phình Giàng - Điện 

Biên

107 140363 Lầu A Thanh 28/11/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Phì Cao - Phình Giàng - Điện 

Biên

108 140399 Nạ Thị Uyên 11/5/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Pú Hồng
Bản Phiêng Muông A - Phình Giàng - 

Điện Biên

109 140089 Lò Thị Dương 26/5/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Huổi Có - Phình Giàng - Điện 

Biên

110 140001 Vàng A Anh 28/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Xa Vua B - Phình Giàng - Điện 

Biên

111 140171 Quàng Thị Khoa 29/11/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
Bản Huổi Dụa - Phình Giàng - Điện 

Biên

112 140352 Hạng A Thái 12/7/2010 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Pu Nhi A - Pu Nhi - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

113 140357 Hà Quyết Thắng 07/5/2011 Điện Biên Nam Thái PTDTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Pu Nhi - Điện 

Biên

114 140284 Hạng Thuần Phong 10/10/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Phù Lồng B - Pu Nhi - Điện Biên

115 140140 Hờ Bảo Hoàn 09/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Tà Té A - Pu Nhi - Điện Biên

116 140353 Sùng A Thái 11/7/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Dư O A - Pu Nhi - Điện Biên

117 140031 Vừ Quốc Chay 01/4/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tìa Ló A - Pu Nhi - Điện Biên

118 140234 Hờ Thị Nga 07/8/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tà Té B - Pu Nhi - Điện Biên

119 140224 Lầu Thị Thuỳ My 21/8/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tìa Mùng A - Pu Nhi - Điện Biên

120 140252 Lò Thiện Nhân 26/5/2011 Điện Biên Nam Thái PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Huổi Tao A - Pu Nhi - Điện Biên

121 140405 Hờ Xuân Văn 05/3/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tìa Ló B - Pu Nhi - Điện Biên

122 140138 Mùa Xuân Hòa 01/12/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tìa Ló B - Pu Nhi - Điện Biên

123 140063 Sùng Thị Dợ 26/7/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tà Té A - Pu Nhi - Điện Biên

124 140276 Lò Thị Oanh 24/10/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Huổi Tao B - Pu Nhi - Điện Biên

125 140384 Ly Thị Trang 08/3/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Nậm Bó - Pu Nhi - Điện Biên

126 140350 Lò Bảo Tùng 11/5/2011 Điện Biên Nam Thái PTDTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Pu Nhi - Điện 

Biên

127 140133 Hạng Thị Hoa 17/7/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Háng Trợ - Pu Nhi - Điện Biên

128 140422 Vừ Thị Xuân 11/3/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Tìa Ló A - Pu Nhi - Điện Biên

129 140074 Sùng Thị Mai Dung 01/8/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Nậm Bó - Pu Nhi - Điện Biên

130 140177 Hờ Thị Lan 22/1/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tà Té A - Pu Nhi - Điện Biên

131 140073 Sủng Thị Dung 02/3/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Háng Giống - Pu Nhi - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

132 140047 Sùng A Chứ 06/4/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tà Té A - Pu Nhi - Điện Biên

133 140146 Lò Thu Hồng 28/7/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Pu Nhi - Điện 

Biên

134 140362 Ly A Thanh 13/2/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tà Té B - Pu Nhi - Điện Biên

135 140191 Lường Thị Trang Linh 01/11/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Pu Nhi
Bản Nậm Ngám A - Pu Nhi - Điện 

Biên

136 140320 Lầu A Sơn 31/1/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Tìa Mùng A - Pu Nhi - Điện Biên

137 140253 Sủng Thị Băng Nhi 27/10/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Pu Nhi Bản Háng Giống - Pu Nhi - Điện Biên

138 140254 Phàng Thị May Nhi 21/2/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Nong U Bản Dư O A - Pu Nhi - Điện Biên

139 140380 Vàng Thu Thủy 20/12/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Háng Lìa A - Tìa Dình - Điện 

Biên

140 140396 Cứ Mạnh Trung 27/4/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tào La - Tìa Dình - Điện Biên

141 140211 Giàng Thị Mai 10/6/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tìa Dình 2 - Tìa Dình - Điện Biên

142 140183 Cứ Thị Li 23/4/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tào La - Tìa Dình - Điện Biên

143 140212 Vàng Thị Y Mai 09/3/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Háng Lìa B - Tìa Dình - Điện 

Biên

144 140262 Giàng Lệ Nhi 16/10/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tìa Ghếnh - Tìa Dình - Điện Biên

145 140335 Giàng Thanh Tịnh 14/6/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tìa Dình 2 - Tìa Dình - Điện Biên

146 140371 Cứ Danh Thế 10/3/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tào La - Tìa Dình - Điện Biên

147 140292 Giàng Mai Phương 01/11/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Háng Lìa A - Tìa Dình - Điện 

Biên

148 140068 Vàng Thị Dủa 21/11/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Trống Dình - Tìa Dình - Điện 

Biên

149 140322 Sùng Thị Sua 23/6/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Chua Ta 1 - Tìa Dình - Điện Biên

150 140105 Tráng Minh Giang 24/12/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Chua Ta 1 - Tìa Dình - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

151 140356 Giàng A Thắng 01/7/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập
Bản Huổi Va B - Tìa Dình - Điện Biên

152 140127 Lò Đình Hiếu 26/6/2011 Điện Biên Nam Lào Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Na Su - Tìa Dình - Điện Biên

153 140024 Vàng Thị Bầu Cú 01/8/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập
Bản Huổi Va B - Tìa Dình - Điện Biên

154 140054 Vàng Thị Pà Dế 28/1/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập
Bản Háng Tây - Tìa Dình - Điện Biên

155 140345 Vàng A Tuấn 30/9/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Háng Lìa B - Tìa Dình - Điện 

Biên

156 140319 Giàng A Sơn 21/9/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập
Bản Huổi Va B - Tìa Dình - Điện Biên

157 140316 Giàng Thị Sòng 23/10/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Tân Lập

Bản Huổi Tống A - Tìa Dình - Điện 

Biên

158 140059 Quàng Thị Hồng Diếm 11/6/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Na Hay - Tìa Dình - Điện Biên

159 140181 Quàng Ngọc Lan 27/3/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Na Hay - Tìa Dình - Điện Biên

160 140297 Giàng A Quang 15/8/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Tìa Dình Bản Tìa Dình 2 - Tìa Dình - Điện Biên

161 140185 Vàng Thị Lia 22/6/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Trống Sư B - Xa Dung - Điện 

Biên

162 140046 Lầu A Chứ 10/1/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Xa Dung A - Xa Dung - Điện 

Biên

163 140095 Quàng Văn Điến 05/8/2011 Điện Biên Nam Thái PTDTBT THCS Sa Dung Bản Chóng B - Xa Dung - Điện Biên

164 140076 Lầu Thị Dung 22/6/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT-Tiểu học và THCS 

Na Son

Bản Thẩm Mỹ B - Xa Dung - Điện 

Biên

165 140173 Vàng Thị La 15/3/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Trống Sư A - Xa Dung - Điện 

Biên

166 140082 Vàng Tiến Dũng 26/1/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Trống Sư B - Xa Dung - Điện 

Biên

167 140229 Lầu A Nếnh 08/4/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Tào Xa A - Xa Dung - Điện Biên

168 140139 Lò Thị Hoài 18/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Bản Chóng A - Xa Dung - Điện Biên

169 140278 Lầu Thị Ong 24/12/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xa Dung - Điện 

Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

170 140286 Lò Thị Phượng 15/1/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Sa Dung Bản Chóng B - Xa Dung - Điện Biên

171 140090 Lò Thị Thu Dương 21/6/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Sa Dung Bản Chóng B - Xa Dung - Điện Biên

172 140267 Lầu A Nhìa 08/2/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Nà Sản A - Xa Dung - Điện Biên

173 140117 Lầu A Hải 05/9/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Sa Dung Bản Nà Sản A - Xa Dung - Điện Biên

174 140161 Vàng Thị Quỳnh Hương 04/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Chua Ta C - Xa Dung - Điện Biên

175 140400 Lò Thị Uyên 13/1/2011 Điện Biên Nữ Thái
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Mường Luân
Bản Na Nghịu - Xa Dung - Điện Biên

176 140368 Vàng A Thạnh 04/8/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ
Bản Chua Ta A - Xa Dung - Điện 

Biên

177 140075 Chá Thị Mai Dung 05/2/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư
Bản Từ Xa B - Xa Dung - Điện Biên

178 140401 Lầu Thị Vá 16/4/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung Bản Nà Sản B - Xa Dung - Điện Biên

179 140026 Lầu A Cử 13/11/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Nà Sản B - Xa Dung - Điện Biên

180 140186 Giàng Thị Lìa 13/4/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Mường Tỉnh A - Xa Dung - Điện 

Biên

181 140354 Vừ A Thái 03/1/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Phà Só A - Xa Dung - Điện Biên

182 140038 Lầu A Chìa 28/8/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xa Dung - Điện 

Biên

183 140051 Lò Văn Chướng 27/9/2011 Điện Biên Nam Thái PTDTBT THCS Sa Dung Bản Chóng B - Xa Dung - Điện Biên

184 140184 Lầu Thị Lí 04/5/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Thẩm Mỹ A - Xa Dung - Điện 

Biên

185 140394 Lầu A Trình 09/11/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư
Bản Từ Xa B - Xa Dung - Điện Biên

186 140397 Hạng Vĩnh Trường 13/4/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Xa Dung A - Xa Dung - Điện 

Biên

187 140313 Ly Thị Sía 09/7/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ Bản Pó Sinh B - Xa Dung - Điện Biên

188 140312 Lầu Thị Pà Sía 21/10/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung Bản Nà Sản A - Xa Dung - Điện Biên



Dân 

tộc
Trường THCS Địa chỉ thường trúTT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

189 140125 Chá Thị Thu Hiền 19/3/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông Bản Từ Xa A - Xa Dung - Điện Biên

190 140165 Mùa A Ký 15/8/2011 Điện Biên Nam HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư

Bản Thẩm Mỹ A - Xa Dung - Điện 

Biên

191 140162 Mùa Thị Thu Hương 06/1/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS  Điện Biên Đông
Bản Thẩm Mỹ A - Xa Dung - Điện 

Biên

192 140361 Lò Thị Mai Thanh 09/11/2011 Điện Biên Nữ Thái PTDTBT THCS Sa Dung Bản Chóng A - Xa Dung - Điện Biên

193 140142 Hờ A Hoàng 08/3/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phì Nhừ Bản Háng Trợ - Xa Dung - Điện Biên

194 140064 Chá A Dơ 20/3/2011 Điện Biên Nam HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Xa Dung B - Xa Dung - Điện 

Biên

195 140268 Chá Thị Nhìa 23/9/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Xa Dung B - Xa Dung - Điện 

Biên

196 140188 Sùng Thị Linh 15/11/2010 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung Bản Tìa Ghếnh - Xa Dung - Điện Biên

197 140072 Và Thị Dung 04/12/2011 Điện Biên Nữ HMông
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Suối Lư
Bản Chua Ta C - Xa Dung - Điện Biên

198 140134 Vừ Thị Hoa 07/6/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung Bản Phà Só B - Xa Dung - Điện Biên

199 140369 Chá Thị Thảo 12/1/2011 Điện Biên Nữ HMông PTDTBT THCS Sa Dung
Bản Xa Dung B - Xa Dung - Điện 

Biên

Danh sách trên gồm 199 học sinh 
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